
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 

NGHIỆP/ 

CÔNG 

THƯƠNG

1 HỘ KINH DOANH THIÊN MỸ
2273/33 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 

6, QUẬN 8
8

CUNG CẤP RAU, CỦ, QUẢ, TỎI 

XAY, ỚT XAY, HÀNH XAY, SẢ 

XAY

Nông nghiệp

2 HỘ KINH DOANH A NHIỂU II
244 DƯƠNG BÁ TRẠC, PHƯỜNG 2, 

QUẬN 8
8

KINH DOANH BÁNH MÌ THỊT 

HEO QUAY, VỊT QUAY
Nông nghiệp

3
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ KIM 

NGỌC

H1-214 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN, PHƯỜNG 

7, QUẬN 8

8 MUA BÁN THỊT HEO Nông nghiệp

4
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

TƯ

SẠP F1-035 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

5
HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ 

MINH CHÂU

SẠP F1-045 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

6
HỘ KINH DOANH VÕ DUY 

PHONG

SẠP F1-028 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

7
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NGỌC THÚY

SẠP F1-048 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG

SẠP F1-034 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ 

THIÊN HƯƠNG

SẠP F1-031 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

10
HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC 

HẠNH

SẠP F1-030 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

11
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC THÀNH

SẠP F1-021 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 



12
HỘ KINH DOANH LÝ NGỌC 

TRANG

SẠP F1-038 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

13
HỘ KINH DOANH VỰA ĐÀO 

TÀI

SẠP F1-047 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

14
HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC ANH TUẤN

SẠP F1-052 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THU TRANG

SẠP F1-054 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THU TRÂM

SẠP F1-053 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

17
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

GIÀU

SẠP D1-009+010+011+012 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN TÔM TƯƠI Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH DỨNG

SẠP D1-021+022+023+024 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN TÔM TƯƠI Nông nghiệp

19
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

HẠNH

SẠP D1-053+054 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ ĐỒNG Nông nghiệp

20
HỘ KINH DOANH ĐOÀN KIM 

SƠN

SẠP D1-063 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ ĐỒNG Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM 

PHỤNG

SẠP F3-071 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN NHÂN

SẠP D1-062 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ ĐỒNG Nông nghiệp

23
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

KIM LỆ

SẠP D2-006 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ ĐỒNG Nông nghiệp



24 HỘ KINH DOANH HUỆ HỒNG

SẠP F4-058-060 CHỢ ĐẦU MỐI 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM BÌNH 

ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

25
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM 

PHỤNG

SẠP D2-002 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ ĐỒNG Nông nghiệp

26
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ YẾN LINH

SẠP T1-048 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

27
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ BÍCH THỦY

SẠP T1-042 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

28
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

NGÂN TRANG

SẠP T1-035 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

29
HỘ KINH DOANH THÁI THỊ 

NGỌC ĐÀO

SẠP T1-007 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH TỨ- QUÝ
SẠP T1-021 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH TRÁI CÂY Nông nghiệp

31
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

NGỌC SƯƠNG

SẠP T1-034 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

32
HỘ KINH DOANH BÙI VĂN 

BA

SẠP T1-045 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

33
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

DUY ĐÔN

SẠP T1-030 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

34
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

ANH VŨ

SẠP T1-041 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH LỢI VINH
SẠP T1-025 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp



36
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

MỸ LỆ

SẠP T1-033 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

37
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THU PHƯỢNG

SẠP T1-002 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

DIỆP

SẠP T1-011 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

ĐIỆP

SẠP T1-059 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

40
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIM CHI

SẠP T1-061 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH BÉ BẢY
SẠP H1-142 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN THỊT HEO Nông nghiệp

42
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HƯƠNG

SẠP D1-044 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ ĐỒNG, TÔM TƯƠI Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH 3T

2549/15/8A PHẠM THẾ HIỂN, 

PHƯỜNG 7, QUẬN 8, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

8 SẢN XUẤT BÁNH MÌ Công Thương

44
HỘ KINH DOANH HỒNG 

PHÁT

748 NGUYỄN DUY, PHƯỜNG 12, 

QUẬN 8
8 SẢN XUẤT KẸO TRÁI CÂY Công Thương

45

  28406/5/2022TRẦN VĂN 

THU   ẬNCÔNG TYCÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM TIẾN PHÁT

66 CHU THIÊN, PHƯỜNG HIỆP TÂN TÂN PHÚ
KINH DOANH: BÚN, PHỞ, GIA 

VỊ ĐỒ KHÔ, THỊT CÁ, RAU CỦ
Nông nghiệp

46
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

ĐỨC HƯNG

161 HÒA BÌNH, PHƯỜNG HIỆP 

TÂN, QUẬN TÂN PHÚ
TÂN PHÚ

SẢN XUẤT VÀ BÁN BÁNH KEM 

SINH NHẬT
Công Thương

47 HỘ KINH DOANH NAM HÒA
90A KHUÔNG VIỆT, PHƯỜNG PHÚ 

TRUNG
TÂN PHÚ

SẢN XUẤT BÁNH KẸO CÁC 

LOẠI
Công Thương

48 HỘ KINH DOANH QUỐC HUY

LÔ 1.40 CHUNG CƯ VIVA 

RIVERSIDE 1472 VÕ VĂN KIỆT, 

PHƯỜNG 3

6
KINH DOANH: THỊT, THỦY HẢI 

SẢN, RAU CỦ QUẢ CÁC LOẠI
Nông nghiệp



49
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NHẬT HUY

963 HƯƠNG LỘ 2, PHƯỜNG BÌNH 

TRỊ ĐÔNG A, QUẬN BÌNH TÂN
BÌNH TÂN SẢN XUẤT BÁNH CANH, BÚN Công Thương

50
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU TÂN ĐÌNH

253 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 2, 

QUẬN TÂN BÌNH
TÂN BÌNH

KINH DOANH THỰC PHẨM BAO 

GÓI SẴN
Công Thương

51
HỘ KINH DOANH CAO HUY 

THÔNG

F/58 CHỢ PHẠM VĂN HAI, 

PHƯỜNG 3, QUẬN TÂN BÌNH
TÂN BÌNH BÁN THỊT BÒ Nông nghiệp

52
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ÁNH 

MAI

SẠP TẠM KHU C CHỢ PHẠM VĂN 

HAI, PHƯỜNG 3, QUẬN TÂN BÌNH
TÂN BÌNH MAU BÁN RAU CẢI Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH ĐỖ LIÊN
B/164-166-168 CHỢ PHẠM VĂN 

HAI, PHƯỜNG 3, QUẬN TÂN BÌNH
TÂN BÌNH MUA BÁN TẠP PHÔ, GIA VỊ Nông nghiệp

54
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT BÁNH FLAN AN AN

SỐ 45 ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG 

BÌNH THUẬN
7

SẢN XUẤT VÀ BÁN BÁNH CÁC 

LOẠI
Công Thương

55
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

HỒNG HÀ

48A1, ĐƯỜNG SỐ 6, KP2, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH

THÀNH PHỐ 

THỦ ĐỨC
KINH DOANH HẢI SẢN Nông nghiệp

56
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT BÁNH MARIUS

220/50A/57D XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, 

PHƯỜNG 21
BÌNH THẠNH

SẢN XUẤT, MUA BÁN BÁNH 

TỪ BỘT, KEM
Nông nghiệp

57
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ YẾN NGA
286 BÙI HỮU NGHĨA, PHƯỜNG 2 BÌNH THẠNH

MUA BÁN THỦY SẢN TƯƠI 

SỐNG, THỊT BÒ, THỊT HEO
Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

CHÂU HÒA

280/47/10 BÙI HỮU NGHĨA, 

PHƯỜNG 2
BÌNH THẠNH

KINH DOANH : THỊT HEO, THỊT 

BÒ, THỊT GÀ
Nông nghiệp

59
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

NGỌC DUNG
146/37/25 VŨ TÙNG, PHƯỜNG 2, BÌNH THẠNH

SẢN XUẤT VÀ BÁN BÁNH 

FLAN, RAU CÂU
Công Thương

60 HỘ KINH DOANH DIỆU THẢO
304/12/9 BÙI ĐÌNH TÚY, PHƯỜNG 

12
BÌNH THẠNH BÁN VÀ ĐÓNG GÓI BÁNH KẸO Công Thương

61

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT BÁNH MÌ, GIÒ CHẢ ÚT 

KIÊN

848 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 43, PHƯỜNG 

BÌNH CHIỂU

THÀNH PHỐ 

THỦ ĐỨC
SẢN XUẤT BÁNH MÌ Công Thương

62 HỘ KINH DOANH BA BÉ F19

SẠP F19, CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN, ẤP 

MỸ HÒA 4, XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG

HÓC MÔN KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ Nông nghiệp



63 HỘ KINH DOANH THÚY VY
THỬA ĐẤT SỐ 654 TỜ BẢN ĐỒ SỐ 

6,31, XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG
HÓC MÔN BÁN LẺ THỦY HẢI SẢN Nông nghiệp


